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I. ĐỌC HIỂU 

Đọc bài đọc sau, khoanh vào câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:  

Ở NHÀ MÁY GÀ 

1. Những chú gà công nghiệp 

Thật khác chú gà nhà 

Được ấp trong lò điện  

Tự mổ vỏ mà ra. 

3. Mẹ chiều cả ngàn con 

Giải trấu thay đệm mới  

Thắp đèn làm lò sưởi  

Máng ăn ăm ắp đầy. 

2. Người đầu tiên chú thấy 

 Áo choàng trắng thướt tha  

Chắc là mẹ mình đấy!  

Mẹ đẹp như tiên sa. 

4. Gà mà chẳng ở chuồng 

Cả dãy nhà  

rộng đẹp 

 Bè bạn cứ vàng ươm 

Hát suốt ngày tiếp nhiếp. 

Câu 1: Những chú gà con công nghiệp được ra đời như thế nào? 

A. Được gà mái mẹ ấp             B. Được gà trống ấp                      C. Được ấp trong lò điện 

Câu 2: “Người đầu tiên” những chú gà con công nghiệp thấy là ai? 

A. Những chú gà công nghiệp khác               B. Cô công nhân nuôi gà            C. Gà mẹ 

Câu 3: Các cô công nhân nuôi gà đã làm những công việc gì để chăm sóc đàn gà mới nở? 

A. Giải trấu, thắp đèn, cho gà con ăn  

B. Thắp đèn, ấp trứng, cho gà con ăn  

C. Giải trấu, cho gà con ăn, đốt lò 

Câu 4:  Những chú gà công nghiệp mới nở có gì đáng yêu?  

A. Lông vàng ươm, miệng kêu nhiếp nhiếp 

B. Lông trắng muốt, miệng kêu nhiếp nhiếp 

C. Đẹp như tiên sa 

Câu 5. Tìm và gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau: 

Gà mà chẳng ở chuồng 

Cả dãy nhà rộng đẹp 

Bè bạn cứ vàng ươm 

Hát suốt ngày liếp nhiếp. 

 



Câu 6: Câu: “Những chú gà công nghiệp là những chú gà được ấp trong lò điện.” 

thuộc mẫu câu nào? 

A. Câu giới thiệu                   B. Câu nêu hoạt động                               C. Câu nêu đặc điểm 

 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài 1: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống để hoàn thiện văn bản sau: 

Lan ngồi cạnh Hùng ở bàn trên        Lan thường quay xuống bàn dưới nói chuyện với 

Hoa        Một hôm Lan quay sang nói với Hùng: 

- Sao bạn ít nói thế  

Hùng trả lời: 

- Mình chỉ có hai cái tai để nghe hai bạn nói        Nếu mình nói nữa thì không có tai mà 

 nghe  

Bài 2: Nối câu với kiểu câu sao cho phù hợp. 

Ông tôi vốn là một thợ hàn giỏi.  Câu kể 

   

Mẹ mặc chiếc váy này đi ạ!  Câu cảm 

   

Mẹ mặc chiếc váy này đẹp quá!  Câu khiến 

Bài 3:  Viết 1 câu cảm để thể hiện tình cảm của em dành cho người thân. 

........................................................................................................................................................ 

 

Bài 4: Nối câu có dấu hai chấm ở cột A với công dụng của dấu hai chấm ở cột B. 

A 

 

B 

Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với 

những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn 

thuyền ngược xuôi,… 

Báo hiệu phần liệt kê 

Trong gia đình em có tất cả 4 người, bao gồm: ba, mẹ, anh trai và 

em. 
Báo hiệu phần giải thích 

 

 


